
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Ô số 67 Lô A1 Khu ĐTM Đại Kim, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

09/01/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN NAM VIỆT NAM 

0108122194

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

3. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
Chi tiết: Trồng rau các loại
Trồng đậu các loại
Trồng hoa, cây cảnh

0118

4. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

5. Sản xuất rượu vang 1102

6. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

7. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

8. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

9. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
Bán buôn thủy sản
Bán buôn rau, quả 
Bán buôn cà phê
Bán buôn chè
Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
Bán buôn thực phẩm khác

4632

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN NAM VIỆT NAM 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THIENNAM VIET NAM JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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10. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
Bán buôn dược phẩm, dụng cụ y tế
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

11. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

12. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620(Chính)

13. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

14. Chăn nuôi dê, cừu 0144

15. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

16. Chăn nuôi trâu, bò 0141

17. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

18. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất bao bì từ plastic
Sản xuất sản phẩm khác từ plastic

2220

19. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng 
chuyên doanh
Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng 
chuyên doanh
Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh

4722

20. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

21. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

22. Bán buôn tổng hợp
( trừ hoạt động nhà nước cấm) 

4690

23. Chăn nuôi khác 0149

24. Chăn nuôi lợn 0145

25. Sản xuất giống thuỷ sản 0323

26. Xay xát và sản xuất bột thô
Chi tiết: Xay xát
Sản xuất bột thô

1061

27. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080
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8.585.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
VĂN TRỌNG 

Số nhà 13/158/2 
Hoàng Văn Thái, 
Phường Khương 
Trung, Quận 
Thanh Xuân, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

274.720 2.747.200.000 32,000

Tổng số 274.720 2.747.200.000 32,000

0360790023
09

28. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử 
dụng trong nông nghiệp
Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)
Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh
Bán buôn cao su
Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt
Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép
Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại
Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

4669

29. Chăn nuôi gia cầm
Chi tiết: Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm
Chăn nuôi gà 
Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng 
Chăn nuôi gia cầm khác

0146

30. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
Chi tiết: Nuôi trồng thuỷ sản nước lợ
Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt

0322

31. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

32. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029

33. Chăn nuôi ngựa, lừa, la 0142

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 NGUYỄN 
VĂN HUYÊN 

Thôn Đồng Sau, 
Xã Đồng Sơn, 
Thành phố  Bắc 
Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

437.835 4.378.350.000 51,000

Tổng số 437.835 4.378.350.000 51,000

121328879

3 ĐỖ THỊ HIỀN 20/4 Yên Phúc, 
Tổ 4 , Phường 
Phúc La, Quận Hà 
Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

85.850 858.500.000 10,000

Tổng số 85.850 858.500.000 10,000

0011800020
39

4 NGUYỄN THỊ 
THỦY 

Số nhà 8C Khu 
tập thể công ty 
Thiết Bị, Phường 
Mộ Lao, Quận Hà 
Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

60.095 600.950.000 7,000

Tổng số 60.095 600.950.000 7,000

0361790002
57

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       036079002309
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 13/158/2 Hoàng Văn Thái, Phường Khương 
Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Ô số 67 Lô A1 Khu ĐTM Đại Kim, Phường Định Công, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN TRỌNG Nam

09/09/1979 Kinh Việt Nam

24/06/2016 cục cảnh sát DKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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